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DANH SÁCH SINH VIÊN ĐOÀN THỰC TẬP SỐ 2 
TP. Hà Nội, Quận: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Long Biên, Hà Đông, 

Đống Đa, Ba Đình, Tây Hồ 

(Thực tập từ ngày 14/10/2019 đến ngày 17/11/2019)  
 

STT HỌ VÀ TÊN MÃ SV QUẬN SV 

THỰC TẬP 

GHI CHÚ 

1.  Vũ Ngọc Khánh Linh 411949 Hoàn kiếm  

2.  Lê Minh Nguyệt 411948 Hoàn kiếm  

3.  Nguyễn Đăng Minh 402821 Hoàn kiếm  

4.  Lưu Bảo Anh 410936 Hoàn kiếm  

5.  Lê Phi Khánh 412044 Hoàn kiếm  

6.  Phạm Thị Bích Hảo 412002 Hoàn kiếm  

7.  Nguyễn Lê Thu Uyên 410837 Long Biên  

8.  Nguyễn Thùy Dương 410739 Long Biên  

9.  Bùi Quang Hoàng 403869 Hai Bà Trưng  

10.  Đinh Thị Hồng Giang 411802 Hai Bà Trưng  

11.  Vũ Mai Anh 410333 Hai Bà Trưng  

12.  Trịnh Ngọc Mai 410334 Hai Bà Trưng  

13.  Nguyễn Ngọc Thiêm 412113 Hoàng Mai  

14.  Hoàng Phương Thảo 410248 Hoàng Mai  

15.  Phạm Thảo Vân 402331 Hoàng Mai  

16.  Đỗ Phương Hoa 410503 Hoàng Mai  

17.  Hoàng Đức Giang 410354 Hoàng Mai  

18.  Nguyễn Thị Thùy Linh 413209 Hà Đông  

19.  Nguyễn Vân Anh 411243 Hà Đông  

20.  Bùi Đức Anh 411004 Hà Đông  

21.  Phùng Thị Len 411838 Thanh Xuân  

22.  Nguyễn Hoài Thu 412012 Thanh Xuân  

23.  Trịnh Khánh Ly 412010 Thanh Xuân  



  

24.  Hoàng Thị Nhài 410726 Thanh Xuân  

25.  Đoàn Thùy Dương 410943 Thanh Xuân  

26.  Nguyễn Thị Ngọc 411143 Thanh Xuân  

27.  Ngô Ngọc Loan 411401 Thanh Xuân  

28.  Phạm Thị Thu Hoài 410506 Thanh Xuân  

29.  Nguyễn Văn Phúc 410514 Thanh Xuân  

30.  Hán Thị Thu Hà 410430 Thanh Xuân  

31.  Vũ Văn Toàn 411718 Thanh Xuân  

32.  Lâm Quang Huy 411711 Thanh Xuân  

33.  Lê Diệu Linh 411153 Thanh Xuân  

34.  Trương Thị Thủy 402865 Thanh Xuân  

35.  Nguyễn Thị Mến 411404 Thanh Xuân  

36.  Phạm Diệu Linh 410921 Thanh Xuân  

37.  Lưu Minh Thảo 410338 Thanh Xuân  

38.  Đào Thị Hiền 411829 Đống Đa  

39.  Mai Thị Huyền Trang 411109 Đống Đa  

40.  Trần minh Hương 412025 Đống Đa  

41.  Hoàng Minh Anh 410732 Đống Đa  

42.  Hoàng Thi Quỳnh 410632 Đống Đa  

43.  Nguyễn Thùy Linh 410404 Đống Đa  

44.  Nguyễn Hoàng Sơn 410111 Đống Đa  

45.  Nguyễn Thị Ngọc Mai 411031 Đống Đa  

46.  Nguyễn Thị Mai Linh 411032 Đống Đa  

47.  Nguyễn Hải Yến 411814 Đống Đa  

48.  Nguyễn Hải Anh 410307 Đống Đa  

49.  Vũ Thị Giang 410314 Đống Đa  

50.  Trương Thị Hiền 410317 Đống Đa  

51.  Nguyễn Thị Hương 411438 Đống Đa  

52.  Nguyễn Đoàn Thanh Thảo 411255 Đống Đa  

53.  Đoàn Thị Trà My 410733 Đống Đa  

54.  Nguyễn Thị Hồng 411228 Đống Đa  



  

55.  Trương Thị Thu Loan 403830 Đống Đa  

56.  Bùi Thị Quỳnh Trâm 402345 Đống Đa  

57.  Hoàng Minh Trung Hiếu 410332 Đống Đa  

58.  Hoàng Dương Hải Trang 410347 Đống Đa  

59.  Vũ Ngọc Anh 411036 Đống Đa  

60.  Phùng Thị Thanh Nhã 411724 Đống Đa  

61.  Nguyễn Huy Thân 411003 Ba Đình  

62.  Vũ Thị Hoài Linh 410715 Ba Đình  

63.  Cao Nguyễn Hà Phương 410502 Ba Đình  

64.  Lê Thị Hảo 411817 Ba Đình  

65.  Nguyễn Thị Thùy Linh 410308 Ba Đình  

66.  Trịnh Thị Linh 411218 Ba Đình  

67.  Nguyễn Thị minh Huyền 41022876 Ba Đình  

68.  Ngyễn Hà My 411039 Ba Đình  

69.  Nguyễn Thùy Dương 411037 Ba Đình  

70.  Trần Thanh Xuân 411011 Ba Đình  

71.  Đăng Hồng Đức 412106 Ba Đình  

72.  Lý Hoàng Long 410251 Ba Đình  

73.  Doãn Khánh Vân 411033 Ba Đình  

74.  Nguyễn Thị Hằng Nga 412013 Ba Đình  

75.  Vũ Trọng Minh 411403 Ba Đình  

76.  Nguyễn Thị Thu Nga 410123 Ba Đình  

77.  Phạm Thị Vân 410129 Ba Đình  

78.  Trần Thị Thúy Hằng 412049 Tây Hồ  

79.  Bùi Thu Trang 410125 Tây Hồ  

80.  Nguyễn Hoàng Phương Thảo 410435 Tây Hồ  

81.  Nguyễn Thị Nhật Lệ 411844 Tây Hồ  

82.  Bùi Bích Thùy 410127 Tây Hồ  

Danh sách: 82 sinh viên. 

 
TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO 

 



  

 

 

 

 

Lê Đình Nghị 


